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ABSTRACT

Objective: Describe the reality of physical activity and personal factors and family related to physical 
activity of Tay Bac University students in the school year 2020-2021.

Methods: A cross-sectional descriptive study with analysis was conducted on 832 students at Tay 
Bac university.

Research results: The rate of adequate physical activity was 54,4%, the rate of lack of physical 
activity was 45,6%. In which, 24,6% of students have active physical activity, 29,8% have moderate 
physical activity and 45,6% have low physical activity. The rate of lack of physical activity in women 
(50,5% of the total number of women) is higher than men (38,1% of the total number of men). The 
correlation analysis showed that there are factors such as gender (p<0,001), ethnicity (p <0,001), 
student’s living area (p <0,001), school year (p <0,001) and some factors such as family and friends 
are related to students’ physical activity level.

Conclusion: The rate of lack of mental activity of Tay Bac University students is 45,6%, full physical 
activity is 54,4%. Factors related to the level of physical activity recorded were gender, ethnicity, 
student’s living area, school year, support of family and friends.

Keywords: Physical activity, Metabolic Equivalents Task unit, students, Tay Bac University.
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và một số yếu tố cá nhân, gia đình liên quan đến hoạt động thể lực của 
sinh viên Trường Đại học Tây Bắc năm học 2020-2021.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích trên 832 sinh viên Trường Đại học Tây Bắc. 

Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ đủ hoạt động thể lực là 54,4%, tỷ lệ thiếu hoạt động thể lực là 45,6%. 
Trong đó có 24,6% sinh viên hoạt động thể lực ở mức tích cực, 29,8% hoạt động ở mức trung bình 
và 45,6% hoạt động thấp. Tỷ lệ thiếu hoạt động thể lực ở nữ là 50,5% trong khi ở nam là 38,1%. Có 
mối liên quan giữa mức độ hoạt động thể lực của sinh viên với một số yếu tố như: giới tính (p<0,001), 
dân tộc (p <0,001), khu vực sống (p <0,001), năm học (p <0,001) và yếu tố gia đình, bạn bè. 

Kết luận: Tỷ lệ thiếu hoạt động thể lực của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc là 45,6%, đủ hoạt 
động thể lực là 54,4%. Các yếu tố liên quan đến hoạt động thể lực được ghi nhận là giới tính, dân tộc, 
khu vực sống của sinh viên, năm học và sự ủng hộ của gia đình, bạn bè. 

Từ khóa: Hoạt động thể lực, MET, sinh viên, Trường Đại học Tây Bắc.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hoạt động thể lực (HĐTL) là những chuyển động của 
cơ thể được thực hiện bởi cơ xương và tiêu hao năng 
lượng; bao gồm cả những hoạt động được thực hiện 
trong khi làm việc, vui chơi, các công việc gia đình, 
đi du lịch...[6]. Tại Việt Nam, tỷ lệ thiếu HĐTL chiếm 
gần 1/3 dân số (26,1% vào năm 2015) [2]. Đặc biệt, 

thanh niên là lực lượng trẻ nhưng tỷ lệ thanh niên độ 
tuổi 16 – 24 rất thường xuyên hoặc thường xuyên tập 
thể thao rất thấp (với tỷ lệ lần lượt là 5,9% - 8,4% và 
21,4% - 21,9%)[1]; thanh niên vùng núi Tây Bắc và 
Đông Bắc có tỷ lệ tham gia HĐTL thường xuyên là 
thấp nhất (17% và 17,3%)[1]. 
Tại Trường Đại học Tây Bắc đã quan tâm đến rèn luyện 
thể lực cho sinh viên. Tuy nhiên, HĐTL mới chỉ được 
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đề cập đến ở chương trình nội khoá trong các học phần 
giáo dục thể chất hoặc một số chương trình ngoại khóa, 
thể dục thể thao (TDTT)  mà chưa đề cập đến toàn bộ 
các hoạt động tiêu hao năng lượng như vui chơi, giải trí, 
làm việc hay đi lại. Các phong trào HĐTL thường chỉ 
dành cho một bộ phận sinh viên có năng khiếu để tham 
gia các cuộc thi, các hội thao chứ ít quan tâm đến rèn 
luyện sức khoẻ thường xuyên cho toàn bộ. Vì thế, cần 
nghiên cứu về thực trạng và đề xuất các giải pháp can 
thiệp nhằm tăng cường HĐTL cho sinh viên. 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 11/2020 đến tháng 
03/2021 tại Trường Đại học Tây Bắc với mục tiêu mô 
tả thực trạng và một số yếu tố cá nhân, gia đình liên 
quan đến hoạt động thể lực của sinh viên Trường Đại 
học Tây Bắc năm học 2020-2021.

Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung các bằng chứng 
khoa học khách quan cho việc nâng cao HĐTL của sinh 
viên nói riêng và của cộng đồng nói chung. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Sinh viên hệ Đại học chính quy tại Trường Đại học 
Tây Bắc 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Tháng 11/2020 đến tháng 03/2021 tại Trường Đại học 
Tây Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích

2.4. Cỡ mẫu 

+ Cỡ mẫu: Cỡ mẫu được tính theo công thức tính cỡ 
mẫu cho 1 tỷ lệ quần thể với độ chính xác tương đối [4]: 

- p: Tỷ lệ ước tính, chọn p là tỷ lệ đối tượng thiếu HĐTL 
theo khuyến cáo của WHO, p = 33,9% [3].  

- ε: Độ chính xác tương đối, ε=0,15

- z: Hệ số tin cậy, với α = 0,05 z(1 - α/2) = 1,96.

Ta có n = 354. Do cách chọn mẫu là chọn cụm một giai 
đoạn nên cỡ mẫu được điều chỉnh cho hệ số thiết kế 
DE=2. Cỡ mẫu sau khi hiệu chỉnh là n = 354 x 2 = 708. 

Dự phòng thêm 20%, vậy có 841 sinh viên tham gia 
vào nghiên cứu. Sau khi triển khai thu thập và làm 
sạch số liệu, 9 phiếu được loại bỏ, còn lại 832 phiếu 
đủ điều kiện. 

2.5. Phương pháp chọn mẫu

Mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu cụm 1 giai 
đoạn: Năm học 2020 - 2021 tại Trường Đại học Tây 
Bắc có 108 lớp sinh viên với 2364 sinh viên chính quy 
hệ Đại học. Chọn ngẫu nhiên 38 lớp từ danh sách 108 
lớp học theo từng khối. Chọn toàn bộ sinh viên trong 
lớp có đủ điều kiện vào nghiên cứu. 

2.6. Phương pháp và công cụ thu thập thông tin:

Phương pháp thu thập thông tin bằng bộ câu hỏi Quốc 
tế về HĐTL Global Physical Activity Questionnaire 
(GPAQ) [10] và phần đánh giá HĐTL được Bộ Y tế 
chuẩn hoá và sử dụng trong nghiên cứu STEP 2016 tại 
Việt Nam [2]. 

2.7. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

Số liệu được tổng hợp từ hợp phần khảo sát online bằng 
google form (về HĐTL và các yếu tố liên quan) cùng số 
liệu đo trực tiếp các chỉ số nhân trắc học. Sau đó được 
làm sạch và nhập liệu bằng Epidata 3.1. Phân tích bằng 
phần mềm SPSS 2.0. Dùng phương pháp thống kê mô 
tả và kiểm định phân tích sự khác biệt của nhóm (với 
mức ý nghĩa p < 0,05). 

2.8. Một số tiêu chuẩn đánh giá đã sử dụng

+ Cách đánh giá MET-phút/tuần:

Tổng hoạt động thể lực MET phút/tuần = Tổng của 
tổng số phút MET của từng  hoạt động, được tính theo 
công thức sau [10]:

Tổng HĐTL = [(P2 x P3 x 8)+(P5 x P6 x 4)+(P8 x P9 x 
4)+(P11 x P12 x 8)+(P14 x P15 x 4)]

+ Cách xếp hạng hoạt động thể lực: 

- Đủ HĐTL khi tổng năng lượng hoạt động của một 
người ≥ 600 MET phút/tuần. Thiếu HĐTL khi đạt < 
600 MET phút/tuần [10].

- Mức độ hoạt động thể lực: Hoạt động tích cực (khi 
tổng năng lượng HĐTL của một người đạt ≥ 3000 
MET-phút/tuần); hoạt động trung bình (khi tổng đạt ≥ 
600 MET-phút/ tuần và < 3000 MET-phút/tuần); hoạt 
động thấp (khi tổng đạt  < 600 MET-phút/tuần) [2]. 

2.9. Đạo đức nghiên cứu
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Nghiên cứu đã thực hiện theo các bước của của Hội 
đồng đạo đức Trường Đại học Y tế Công cộng tại 
Quyết định số 418/2020/YTCC-HD3 ngày 12 tháng 11 
năm 2020 và Trường Đại học Tây Bắc chấp thuận.  

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Thực trạng hoạt động thể lực của sinh viên 
Trường Đại học Tây Bắc năm học 2020 - 2021

V.T. Duc et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 4 (2022) 178-185

Bảng 1. Mức độ hoạt động thể lực so với khuyến cáo của WHO

Mức HĐTL
Nam Nữ Tổng

n % n % n  %

Tích cực (cao) 98 29,6 107 21,4 205 24,6

Trung bình 107 32,3 141 28,1 248 29,8

Thấp (nhẹ) 126 38,1 253 50,5 379 45,6

P = 0,001
χ² =  13,43

Tổng 331 100 501 100 832 100

Bảng 2: Hoạt động thể lực có liên quan đến công việc theo giới tính

Đặc điểm
Nam Nữ Tổng

n  % n  % n  %

HĐTL cường độ Cao

0 ngày 298 90,0 467 93,2 765 91,9

1-3 ngày 21 6,3 17 3,4 38 4,6

4-7 ngày 12 3,6 17 3,4 29 3,5

χ² = 4,0513; p = 0,13

HĐTL cường độ vừa 
phải

0 ngày 262 79,2 354 70,7 616 74,0

1-3 ngày 38 11,5 81 16,2 119 14,3

4-7 ngày 31 9,4 66 13,2 97 11,7

χ² = 7,48; p = 0,24

Kết quả có 24,4% sinh viên HĐTL ở mức tích cực, 
29,8% hoạt động ở mức trung bình và 45,6% hoạt động 
thấp. Tỷ lệ thiếu HĐTL ở nữ (50,5% so với tổng số nữ) 
cao hơn ở nam (38,1% so với tổng số nam); tỷ lệ đủ 
HĐTL của nam (61,9% so với tổng số nam) cao hơn so 
với nữ (49,5% so với tổng số nữ), sự khác biệt có tính 
thống kê (p<0,05). Một nghiên cứu khác tại Hà Nội cho 
thấy, tỷ lệ sinh viên có mức HĐTL tích cực là 17,7%, 
trung bình là 42,7% và thấp là 39,6% [5]. Tại trường 
Cao đẳng Y tế Đăk Lăk có 25,3% sinh viên hoạt động ở 
mức tích cực, 49,7 % ở mức trung bình, 25% hoạt động 

ở mức thấp [8].

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ đủ HĐTL tính chung cho 
cả nam và nữ (gồm hoạt động mức tích cực và trung 
bình) là 54,4%, thiếu HĐTL là 46,6%. Kết quả này cao 
hơn so với sinh viên của Trường Đại học Y Dược Huế 
(52,2% đủ HĐTL và 47,8% thiếu HĐTL) [9] và thấp 
hơn so với sinh viên hệ cử nhân dinh dưỡng tại Đại học 
Y Hà Nội (71,9% đủ HĐTL, 28,1% thiếu HĐTL)[5], 
thấp hơn nhiều so với sinh viên Y Đa khoa trường Đại 
học Y Dược Hải Phòng (88,2%  đủ HĐTL và 12,8% 
thiếu HĐTL) [7].
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Trong công việc, có 90,0% nam không hoạt động 
cường độ cao bất kỳ một ngày nào trong tuần, ở  nữ 
là 93,2%. Hoạt động cường độ cao từ 1-3 ngày đối với 
nam là 6,3% và nữ  là 3,4%; ở mức 4-7 ngày, thì nam 
chiếm 3,6% so với nữ là 3,4%. Tổng tỷ lệ sinh viên 
không HĐTL cường độ cao bất kỳ ngày nào chiếm 

91,9%, hoạt động 1-3 ngày chiếm 4,6% và 4-7 ngày 
chỉ có 3,5%. 

 Tổng tỷ lệ sinh viên không tham gia công việc cường 
độ vừa phải bất kỳ ngày nào là 74,4%. Từ 1-3 ngày là 
14,3%, và 4-7 ngày là 11,7%. 
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Bảng 3: Hoạt động thể lực có liên quan đến đi lại

Đặc điểm
Nam Nữ Tổng

n  % n  % n  %

HĐTL trong đi lại
(đi bộ/đạp xe)

0 ngày 221 66,8 311 62,1 532 63,9

1-3 ngày 28 8,5 55 11,0 83 10,0

4-7 ngày 82 24,8 135 26,9 217 26,1

χ² = 2,31; p = 0,31

Bảng 4: Hoạt động thể lực có liên quan đến giải trí

Đặc điểm
Nam Nữ Tổng

n % n % n %

HĐTL
cường độ Cao

0 ngày 251 75,8 449 89,6 700 84,1

1-3 ngày 46 13,9 33 6,6 79 9,5

4-7 ngày 34 10,3 19 3,8 53 6,4

χ² = 28,8; P <0,001

HĐTL cường độ 
vừa phải

0 ngày 115 34,7 272 54,3 387 46,5

1-3 ngày 125 37,8 145 28,9 270 32,5

4-7 ngày 91 27,5 84 16,8 175 21,0

χ² = 32,0; P <0,001

Liên quan đến hoạt động đi lại, nam sinh viên có xu 
hướng vận động ít hơn nữ. Có 66,8 % trong số nam 
không đạp xe hay đi bộ bất kỳ một ngày nào trong tuần, 
với nữ là 62,1%. Có 8,5% nam sinh viên và 11,0% nữ 
sinh viên có đạp xe, đi bộ từ 1-3 ngày/tuần. Có 24,8% 

nam và 26,9% nữ đi bộ hoặc đạp xe 4-7 ngày trong 
tuần. Tổng số sinh viên không đi bộ, đạp xe bất kỳ ngày 
nào là 63,9%, tỷ lệ đi bộ, đạp xe từ 1-3 ngày là 11%, từ 
4-7 ngày là 26,9%. 

Có 75,8% trong tổng số nam và 89,6% nữ không hoạt 
động giải trí với cường độ cao bất kỳ một ngày nào 
trong tuần, ở mức 1-3 ngày/tuần có 13,9% nam và 6,6% 
nữ, ở mức từ  4-7 ngày/tuần, thì nam chiếm 10,3% so 
với nữ là 3,8%. Hoạt động giải trí cường độ vừa phải 
có 34,7% nam và 54,3% nữ không tham gia bất kỳ một 

ngày nào. Ở mức 1-3 ngày có 37,8% nam và 28,9% nữ 
tham gia, còn  mức 4-7 ngày có 27,5% nam và 16,8% 
nữ tham gia. 
3.2. Một số yếu tố liên quan đến hoạt động thể lực 
của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc năm học 
2020 - 2021
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Bảng 5: Mối liên quan giữa hoạt động thể lực với giới tính, dân tộc, khu vực sống

Các yếu tố
Hoạt động thiếu

N=379
Hoạt động đủ

N=453 χ² p
n % n %

Giới tính

Nam 126 33,2 205 45,3
12,4 <0,001Nữ 253 66,8 248 54,7

Dân tộc

Kinh 43 11,3 60 13,2

19,8 <0,001

Thái 148 39,1 224 49,4

Mông 41 10,8 48 10,6

Lào 117 30,9 82 18,1

Khác 30 7,9 39 8,6

Khu vực sống

Khu vực I 244 64,4 245 54,1

11,9 0,008
Khu vực II 46 12,1 71 15,7

Khu vực III 78 20,6 129 28,5

Khu vực khác 11 2,9 8 1,8

Năm học:

Năm 1 77 20,3 89 19,6

29,4 <0,001
Năm 2 91 24,0 153 33,8

Năm 3 86 22,7 131 28,9

Năm 4 125 33,3 80 17,7

Bảng 5 cho thấy, tỷ lệ thiếu HĐTL ở sinh viên nữ 
(66,8%) cao hơn nam (32,3%), sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,001; χ² = 12,4). Một nghiên cứu khác về 
HĐTL ở người trưởng thành tại Hà Nội cho thấy, nam 
giới ít có nguy cơ thiếu hoạt động thể lực hơn nữ giới 
(OR: 0,65; 95% CI: 0,60 – 0,84) [3]. 

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ thiếu HĐTL ở sinh viên 
dân tộc Thái hơn gấp gần 3 lần sinh viên dân tộc Kinh, 
Mông và tương đương dân tộc Lào (Thái 39,1%, Lào 

30,9%, Kinh 11,3%, Mông 10,8%, dân tộc khác 7,9%), 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,001; χ² = 19,8).

Tỷ lệ thiếu HĐTL cao nhất ở sinh viên sống tại khu vực 
I (64,4%), khu vực III (20,6%), thấp nhất tại khu vực 
II và khu vực khác (12,1% và 2,9%), sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p <0,001; χ² = 11,9). 

Sinh viên năm 4 có tỷ lệ thiếu HĐTL cao nhất (33,3%), 
tiếp đó là năm 2, năm 3, năm 1 (24%, 22,7%; 20,3%), 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,001; χ² = 29,4).
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Bảng 6: Mối liên quan giữa hoạt động thể lực với gia đình, bạn bè

Các yếu tố
Hoạt động thiếu

N=379
Hoạt động đủ

N=453 χ² p
n % n %

Người thân

Có tập TDTT 192 50,7 273 60,3
7,7 0,005

Không tập TDTT 187 49,3 180 39,7

Gia đình ủng hộ

Có 255 67,3 368 81,2
21,3 <0,001

Không 124 32,7 85 18,8

Bạn bè thường xuyên HĐTL

Có 237 62,5 327 72,2
8,8 0,003

Không 142 37,5 126 27,8

Có mối liên quan giữa HĐTL với các yếu tố như gia 
đình có người thường xuyên tập TDTT (p = 0,005; χ² 
= 7,7); gia đình ủng hộ (p <0,001; χ² = 21,3); bạn bè 
thường xuyên tập TDTT (p = 0,003; χ² = 8,8). 

Một nghiên cứu khác trên đối tượng sinh viên cũng đã 
khẳng định, giới tính, ngành học, năm học, BMI, niềm 
tin HĐTL, tình trạng hút thuốc lá và tình trạng sử dụng 
đồ uống có cồn có liên quan đến hoạt động thể lực [8]. 
Nghiên cứu ở sinh viên Y Đa khoa đã phát hiện một số 
yếu tố cá nhân; gia đình, bạn bè và trường học có liên 
quan đến việc tăng hoạt động thể lực ở sinh viên [7].

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

- Tỷ lệ thiếu hoạt động thể lực của sinh viên Trường 
Đại học Tây Bắc là 45,6%, hoạt động đầy đủ là 54,4%. 

- Các yếu tố liên quan đến hoạt động thể lực được ghi 
nhận là giới tính, dân tộc, khu vực sống của sinh viên, 
năm học và sự ủng hộ của gia đình, bạn bè. 

4.2. Khuyến nghị 

- Sinh viên cần chủ động tìm hiểu về lợi ích của HĐTL 
và tác hại của ít HĐTL; có thể tăng cường HĐTL bằng 
cách tăng làm việc, tham gia hoạt động giải trí - TDTT, 
đi bộ, đạp xe đạp, leo cầu thang bộ....

- Sinh viên nên thực hiện HĐTL ít nhất 30 phút/ngày 

cường độ vừa phải và kéo dài ít nhất 5 ngày/tuần hoặc 
cường độ cao ít nhất 75 phút/tuần. Hoặc kết hợp cả 2 để 
đạt mức tổng năng lượng ≥ 600 MET-phút/tuần [11]. 

- Nhà trường cần triển khai các biện pháp truyền thông, 
giáo dục, hướng dẫn luyện tập, tổ chức các phong trào 
để khuyến khích sinh viên tăng cường HĐTL. 
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